
1 115 Phạm Nhã An 05/04/2010 Nữ 7552743049 38,0 THCS Long Thọ

2 119 Trần Nguyễn Khánh Huyền 10/09/2010 Nữ 7536385659 38,0 THCS Phước An

3 208 Hồ Nguyễn Viết Thành 06/06/2010 Nam 8711380087 36,0 THCS Hiệp Phước

4 276 Phạm Minh Đức 28/04/2010 Nam 7566939896 36,0 THCS Phú Hội

5 297 Trần Ngọc Phương Linh 14/07/2009 Nữ 7566942730 36,0 THCS Phú Hội

6 309 Dương Phúc Gia Bảo 27/05/2010 Nam 7552690561 36,0 THCS Long Thọ

7 340 Nguyễn Thế Huy 07/02/2010 Nam 7574769882 35,0 THCS Long Tân

8 379 Đặng Tiến Duy 07/05/2010 Nam 7938068949 34,0 TH_THCS Vĩnh Thanh

9 390 Đặng Lê Tuấn Hưng 09/08/2010 Nam 7966910880 34,0 THCS Hiệp Phước

10 394 Nguyễn Thành Đạt 28/01/2010 Nam 7566942888 34,0 THCS Phú Hội

11 398 Trương Anh Thơ 09/11/2010 Nữ 7552482311 34,0 TH_THCS Vĩnh Thanh

12 401 Dương Vĩnh Phát 23/11/2010 Nam 7567078034 34,0 THCS Phước Khánh

13 416 Trần Gia Tiến 13/06/2010 Nam 7550200179 35,0 TH_THCS Vĩnh Thanh

14 430 Trần Ngọc Phú 29/12/2009 Nam 7566942907 34,0 THCS Phú Hội

15 457 Nguyễn Trọng Phúc 03/11/2010 Nam 7582400509 34,0 THCS Long Thọ

16 459 Nguyễn Tấn Đạt 06/02/2010 Nam 7566942694 34,0 THCS Phú Hội

17 461 Thân Nguyễn Minh Tiến 11/01/2010 Nam 4066903455 34,0 TH_THCS Vĩnh Thanh

18 464 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 18/04/2010 Nam 7966893328 34,0 TH_THCS Vĩnh Thanh

19 476 Nguyễn Quốc Hòa 20/05/2009 Nam 7566939944 32,0 THCS Phú Hội

20 477 Văn Nguyễn Quốc Định 28/08/2010 Nam 7564995073 32,0 THCS Đại Phước

21 496 Trần Thu Hương 14/09/2010 Nữ 3763278277 32,0 THCS Long Thọ

22 509 Lê Thái Đình Trung 18/08/2010 Nam 7966911148 32,0 THCS Hiệp Phước

23 520 Lê Phạm Như Huỳnh 20/12/2010 Nữ 9659598114 32,0 THCS Hiệp Phước

24 521 Lê Thị Phương Vy 02/09/2010 Nữ 3811380023 32,0 THCS Hiệp Phước

25 523 Nguyễn Diễm Kiều 30/08/2010 Nữ 8063277787 32,0 THCS Long Thọ

26 533 Nguyễn Tuyết Anh 04/08/2010 Nữ 7520644205 32,0 THCS Hiệp Phước

27 534 Cửu Hoàng Gia Bảo 05/01/2010 Nam 7567079410 32,0 THCS Phước Khánh

28 535 Nguyễn Anh Đức 09/06/2010 Nam 7575189731 32,0 THCS Phú Hội

29 552 Nguyễn Thị Bảo Quyên 30/04/2010 Nữ 7545511091 32,0 THCS Long Thọ

30 563 Nguyễn Hoàng Anh 01/12/2010 Nữ 7535258233 32,0 THCS Phước Thiền

31 575 Võ Quốc Bảo 16/12/2010 Nam 8974546354 30,0 THCS Hiệp Phước

32 580 Trịnh Thị Tiên 13/10/2009 Nữ 9166911147 30,0 THCS Hiệp Phước

33 584 Trần Mỹ Mỹ 02/09/2010 Nữ 9373588719 30,0 THCS Long Thọ

34 595 Nguyễn Quỳnh Bảo Ngọc 04/10/2010 Nữ 7567078032 30,0 THCS Phước Khánh

35 596 Nguyễn Minh Thư 20/08/2010 Nữ 7963278103 30,0 THCS Long Thọ

36 602 Nguyễn Văn Thái Sơn 03/12/2009 Nam 7586766194 30,0 THCS Hiệp Phước

37 616 Lê Văn Huy 09/06/2010 Nam 6882679394 30,0 THCS Phú Hội

38 623 Lưu Ngọc Mai 11/06/2010 Nữ 7574598869 30,0 THCS Hiệp Phước

39 625 Mã Duy Tân 30/11/2007 Nam 7510768364 30,0 THCS Long Thọ

40 627 Phạm Hồng Ân 19/02/2010 Nam 7966893346 30,0 TH_THCS Vĩnh Thanh

41 636 Nguyễn Quang Nhật 27/07/2010 Nam 7564481267 30,0 TH_THCS Vĩnh Thanh

42 638 Phạm Gia Bảo 09/03/2010 Nam 7511379996 30,0 THCS Hiệp Phước

43 641 Huỳnh Gia Linh 22/02/2010 Nữ 7574387537 28,0 THCS Phú Hội

44 644 Phùng Thanh Minh 25/12/2010 Nam 7574766591 29,0 TH_THCS Vĩnh Thanh

45 655 Nguyễn Ngọc Thảo Phương 21/01/2010 Nữ 7579111375 28,0 THCS Hiệp Phước

46 662 Hồ Thị Kim Thy 22/02/2010 Nữ 7566910892 28,0 THCS Hiệp Phước

47 663 Trương Thị Cẩm Vân 17/02/2010 Nữ 8766910894 28,0 THCS Hiệp Phước

48 711 Huỳnh Dũng Phong 19/10/2010 Nam 5816418715 29,0 THCS Phước Thiền
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